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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:          /BC-VPTT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 10/9/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin mưa lớn ở vùng núi và cảnh báo mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh ở Bắc Bộ
Từ chiều tối 11/9 đến 13/9, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ RRTT: Cấp 1.
2. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/09/9 đến 19h/10/9): Khu vực Bắc Bộ và Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa phổ biến dưới 50mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: Bắc Quang (Hà Giang) 284mm; Thủy điện Sông Lô 4 (Hà Giang) 219mm; Điện Biên (Điện Biên) 62mm; Tân Xuân (Sơn La) 104 mm; Lê Minh Xuân (Tp Hồ Chí Minh) 102mm
- Mưa đêm (19h/10/9 đến 07h/11/9): Khu vực miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa phổ biển từ 20-50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Điện Biên (Điện Biên) 56mm; Bắc Yên (Sơn La) 54mm; Bắc Quang (Hà Giang) 168mm; Thượng Lâm (Tuyên Quang) 163mm; Tây Yên Tử (Bắc Giang) 97mm; Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 82mm; Uông Bí (Quảng Ninh) 83mm.

- Mưa 3 ngày (19h/07/9 đến 19h/10/9): Cả nước có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-90mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Than Uyên (Lai Châu) 187mm; Điện Biên (Điện Biên) 175mm; Bắc Quang (Hà Giang) 419mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 208mm; Đầu Đắng (Bắc Kạn) 150mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 173mm.
II. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước trên sông Thương đang xuống. Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h/12/9 mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,9m. Mực nước hạ lưu sông Thái Bình tiếp tục dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h/11/9, mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,35m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều. 
3. Mực nước sông Cửu Long: Mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều. Đến ngày 14/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,72m; tại Châu Đốc ở mức 1,75m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
1. Hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
07h ngày
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hquy định (m)
(từ 22/8 ÷ 15/9)

	Bản Chát
	10/9
	471,79
	371,40
	547
	246
	475

	
	11/9
	472,23
	371,40
	488
	245
	

	Huội Quảng
	10/9
	369,75
	206,00
	310
	253
	370

	
	11/9
	369,87
	206,40
	323
	323
	

	Lai Châu
	10/9
	292,17
	206,76
	1.487
	1.589
	295

	
	11/9
	292,24
	207,18
	1.601
	1.601
	

	Sơn La
	10/9
	206,01
	113,96
	2.721
	777
	209

	
	11/9
	206,57
	113,70
	2.262
	595
	

	Hòa Bình
	10/9
	108,80
	12,75
	1.244
	2.305
	110

	
	11/9
	108,75
	12,85
	1.246
	2.306
	

	Tuyên Quang
	10/9
	106,92
	50,75
	1.043
	711
	115

	
	11/9
	107,16
	50,68
	1.040
	707
	

	Thác Bà
	10/9
	55,70
	22,10
	292
	125
	58

	
	11/9
	55,84
	22,24
	291
	138
	


Các hồ chứa vận hành bình thường theo quy trình.
2. Hồ chứa thủy lợi:

Tình hình các hồ chứa thủy lợi vận hành bình thường. 
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng BCH PCTT&TKCN các tỉnh Hà Giang, mưa lớn kèm dông sét từ ngày 07-10/9 đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: 01 người bị chết ngày 08/9 do sạt lở đất tại huyện Bắc Quang.

- Về nhà ở: 18 nhà bị thiệt hại (17 nhà bị tốc mái, 01 nhà bị sạt).

- Về công nghiệp: 01 cột điện bị gãy.

- Về thủy lợi: 01 công trình thủy lợi xã Yên Phong bị hự hỏng.
- Về nông nghiệp: 41,2ha lúa; 01ha cây lâm nghiệp bị đổ gãy; 52ha cây ăn quả; 2,24ha cây ngô; 6ha ràu màu các loại.
- Về giao thông: Tại Km4 đường tỉnh lộ 177; quốc lộ 34 bị sạt lở gây ách tắc giao thông (hiện đã khắc phục xong)
- Thiệt hại khác: 01 điểm trường bị tốc mái hoàn toàn. 
Tổng ước tính thiệt hại 1,3 tỷ đồng.


V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố miền núi Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, dông, lốc sét, gió giật mạnh, thông tin kịp thời đến cộng đồng, người dân để chủ động phòng tránh.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hai về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành


Trưởng ca trực: 			Lê Việt Hùng


Trực ban 1: 				Trần Việt Anh


Trực ban 2: 				Nguyễn Công Ánh









